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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN NGỮ VĂN 7
(trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Corona
 từ 17/2 đến hết 23/02/2020)
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
Câu 1. (1.0 điểm) Xác định, phân tích giá trị các từ láy và biện pháp tu từ trong đoạn văn sau:

        “Mưa xuân. Không phải mưa. Đó là sự bâng khuâng gieo hạt xuống mặt đất nồng ấm, mặt đất lúc nào cũng phập phồng, như muốn thở dài vì bổi hổi, xốn xang… Hoa xoan rắc nhớ nhung xuống cỏ non ướt đẫm. Đồi đất đỏ lấm tấm một thảm hoa trẩu trắng”. 

                                                                                                               (Vũ Tú Nam)
Câu 2. (3.0 điểm) 

- Đem chia đồ chơi ra đi ! – Mẹ tôi ra lệnh.
Thủy mở to đôi mắt như người mất hồn, loạng choạng bám vào cánh tay tôi. Dìu em vào trong nhà, tôi bảo:



- Không phải chia nữa. Anh cho em tất. 

Tôi nhắc lại hai ba lần, Thủy mới giật mình nhìn xuống. Em buồn bã lắc đầu:



- Không, em không lấy. Em để hết lại cho anh. 

    

(Cuộc chia tay của những con búp bê – Khánh Hoài, Ngữ văn 7, Tập I)


Đoạn trích cho em cảm nhận được điều gì? Hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tình cảm gia đình.

          Câu 3. (6 điểm) Ca dao thiên về tình cảm và biểu hiện lòng người. Ca dao là tiếng tơ đàn muôn điệu của tâm hồn quần chúng. 

Dựa vào những hiểu biết của mình về ca dao em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2
I. Phần đọc hiểu

Câu 1.(2,0điểm)
Cảm ơn mẹ vì luôn bên con

Lúc đau buồn và khi sóng gió

Giữa giông tố cuộc đời

Vòng tay mẹ chở che khẽ vỗ về.

Bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên

Mẹ dành hết tuổi xuân vì con

Mẹ dành những chăm lo tháng ngày

Mẹ dành bao hi sinh để con chạm lấy ước mơ.

Mẹ là ánh sáng của đời con

Là vầng trăng khi con lạc lối

Dẫu đi trọn cả một kiếp người

Cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru…

 

(Trích lời bài hát  Con nợ mẹ, Nguyễn Văn Chung)
a. Xác định các từ láy có trong lời bài hát trên.

b. Em hiểu thế nào về nghĩa của từ đi trong câu: “Dẫu đi trọn cả một kiếp người”?
c.Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong những câu sau:

Mẹ dành hết tuổi xuân vì con

Mẹ dành những chăm lo tháng ngày

Mẹ dành bao hi sinh để con chạm lấy ước mơ.

II. Phần làm văn

Câu 1. (3,0 điểm)
Cảm ơn mẹ vì luôn bên con

Lúc đau buồn và khi sóng gió

Giữa giông tố cuộc đời

Vòng tay mẹ chở che khẽ vỗ về. 

Những câu ca trên gợi cho em suy nghĩ gì về ý nghĩa của lời cảm ơn trong cuộc sống?

Câu 2. (5 điểm) :

Hình ảnh người dân lao động qua chùm Ca dao than thân.
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3

Phần I (4 điểm):
Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi :

“Tinh thần yêu nước cũng giống như các thứ của quý. Có khi được trưng bày tromg tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”. 
(Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, SGK Ngữ văn 7, tập hai)

Câu 1. Phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là gì? Hãy chép lại câu văn chứa luận điểm của đoạn? (0.5 điểm)

Câu 2. Chỉ ra một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích và nêu tác dụng của biện pháp đó? (1 điểm)

Câu 4. Sau khi học xong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”(Chủ tịch Hồ Chí Minh), em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân ta? Hãy trình bày suy nghĩ của mình bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 8-10 câu)(2.5 điểm)

Phần II( 6 điểm)
Phát biểu cảm nhận của em về bài thơ “Tiếng gà trưa” (Xuân Quỳnh).
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4
I. Phần I (5,0 điểm) Cho đoạn văn:

“...Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. Ai đã nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà sêu tết. Không còn gì hợp hơn với sự vương vít của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi. Hồng cốm tốt đôi....Và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn được nữa: màu xanh tươi của cốm như  ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền...”

                                                                           ( SGK Ngữ văn 7, tập I )

1. Đoạn trích trên nằm trong văn bản nào? Do ai sáng tác? (1 điểm)
2. Tác phẩm có đoạn trích thuộc thể loại nào? Nêu phương thức biểu đạt chính của tác phẩm. (1điểm)
3. Tác giả đã phát hiện một nét giá trị văn hóa đặc sắc của cốm là gì? Sự hài hòa của hai thứ lễ vật hồng và cốm được thể hiện như thế nào trong đoạn ? Ý nghĩa sâu sắc của việc dùng cốm trong lễ nghi cưới hỏi là ở chỗ nào?(3 điểm)


Phần II. (5 điểm)
                      
                          Học sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Cảnh khuya”(Hồ Chí Minh)
Đề 2: Cảm nghĩ về một mùa mà em yêu thích.

ĐỀ SỐ 5
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Truyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê gửi đến người đọc thông điệp gì?

A. Hãy tôn trọng những ý thích của trẻ em.

B. Hãy hành động vì trẻ em.

C. Hãy để trẻ em được sống trong một mái ấm gia đình.

D. Hãy tạo điều kiện để trẻ em phát triển tài năng sẵn có.

Câu 2: Nhà thơ Hồ Xuân Hương được mệnh danh là gì?

A. Nữ hoàng thi ca.

B. Đệ nhất nữ sĩ.

C. Bà chúa thơ Nôm.

D. Bà Huyện Thanh Quan.

Câu 3: Nhân vật chính trong truyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê là ai?

A. Những con búp bê.

B. Hai anh em.

C. Người mẹ.

D. Cô giáo.

Câu 4: Bài thơ “Sông núi nước Nam” được coi như là

A. Khúc ca khải hoàn.

B. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

C. Bài ca chiến thắng.

D. Áng thiên cổ hùng văn.

Câu 5: Trong những từ sau, từ nào là từ láy bộ phận?

A. Oa oa.

B. Nhanh nhẹn.

C. Nho nhỏ.

D. Ầm ầm.

Câu 6: Trong những từ sau đây, từ nào là từ ghép?

A. Bàn ghế.

B. Liêu xiêu.

C. Róc rách.

D. Lom khom.

B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm):

Câu 1 (2.5 điểm): Chép thuộc lòng bài thơ “Qua Đèo Ngang” (Bà Huyện Thanh Quan). Cho biết thể loại và nội dung của bài thơ?

Câu 2 (1.5 điểm): Sự khác nhau của cụm từ “ta với ta” trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” (Bà Huyện Thanh Quan) và bài “Bạn đến chơi nhà” (Nguyễn Khuyến)

Câu 3 (3 điểm): Cuối văn bản “Cổng trường mở ra”,người mẹ nói: “bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra…”. Em hãy trình bày bằng một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu cho biết thế giới kì diệu đó là gì?

	TỔ TRƯỞNG

(kí, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hiền
	NHÓM TRƯỞNG

(kí, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Cẩm Tú


